
PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC MỎ KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CẤP PHÉP SAU LUẬT 

KHOÁNG SẢN NĂM 2010 CÓ HIỆU LỰC 

(Kèm theo Quyết định số  456   /QĐ-UBND ngày   14 /   3  /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT 
Tổ chức, cá 

nhân   

Tên mỏ,  

khu vực 

Diện 

tích 

(ha) 

Số hiệu 

trên bản 

đồ quy 

hoạch 

Điểm 

mốc 
X (m) Y (m) Ghi chú 

I. CÁT XÂY DỰNG 

Huyện Bắc Bình     

1 

Công ty 

TNHH TM-

DL-DV Như 

Trung 

Xã Sông 

Bình 
2,15 KĐG-C.5 

1 1.243.708 483.222 

Giấy phép khai thác số 1191/GP-UBND 

ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh  

2 1.243.764 483.338 

3 1.243.593 483.501 

4 1.243.636 483.312 

5 1.243.630 483.260 

Huyện Hàm Thuận Bắc     

2 
DNTN Sơn 

Thắng  

Thôn 

Trũng 

Liêm, xã 

Hàm 

Chính, 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

3,2 KT-C- 10 

1 1.222.207 455.805 

Giấy phép khai thác số 3033/GP-UBND 

17/10/2016 của UBND tỉnh 

2 1.222.046 456.087 

3 1.221.911 455.907 

4 1.222.091 455.665 
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Huyện Hàm Thuận Nam     

3 
DNTN Tân 

Thịnh Thiện  

Xã Tân 

Lập, Hàm 

Thuận 

Nam 

2 KT-C- 24 

1 1.196.540 426.842 

Giấy phép khai thác số 471/GP-UBND 

2/6/2017 của UBND tỉnh  

2 1.196.644 426.640 

3 1.196.695 426.653 

4 1.196.711 426.701 

5 1.196.618 426.882 

4 

Công ty 

TNHH Tân 

Thịnh Thiện  

Thôn Lập 

Sơn, xã 

Tân Lập 

3 
KĐG-

C.10 

1 1.195.813 423.732 

 Giấy phép khai thác số 3275/GP-UBND 

ngày 18/12/2019  
2 1.195.812 423.868 

3 1.195.596 423.868 

4 1.195.595 423.728 

Huyện Hàm Tân     

5 

Công ty 

TNHH 

Phương Linh  

Xã Thắng 

Hải, Hàm 

Tân 

20 KT-C-22 

1 1.173.765 400.372 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2347/GP-

UBND 10/9/2015 của UBND tỉnh  

2 1.174.000 400.633 

3 1.173.604 401.069 

4 1.173.387 400.839 

Thị xã La Gi     
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6 

Công ty 

TNHH 

Khoáng sản 

Sông Dinh  

Sông Dinh 

thuộc xã 

Tân Bình 

và phường 

Tân An,  

thị xã La 

Gi 

2.2 

(420m) 
KT-C-25 

1 1.182.776 418.822 
Đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 

2794/GP-UBND ngày 23/10/2015 của 

UBND tỉnh (đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép 

khai thác) 

2 1.183.047 418.508 

       Huyện Tánh Linh 

7 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Vinaly  

Bản 1, xã 

La Ngâu 
3 

KÐG-

SL.14 

1 1.235.879 421.020 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2026/GP-

UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh 

2 1.235.842 421.020 

3 1.235.845 420.936 

4 1.235.855 420.825 

5 1.235.840 420.742 

6 1.235.792 420.703 

7 1.235.749 420.702 

8 1.235.709 420.716 

9 1.235.663 420.720 

10 1.235.618 420.728 

11 1.235.577 420.736 

12 1.235.575 420.666 

13 1.235.604 420.635 

14 1.235.653 420.618 

15 1.235.708 420.619 

16 1.235.760 420.636 

17 1.235.809 420.673 

18 1.235.868 420.714 

19 1.235.883 420.812 

20 1.235.871 420.948 
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II. VẬT LIỆU SAN LẤP 

Huyện Tuy Phong     

8 

Công ty CP 

Đầu tư Tài 

nguyên Thắng 

Thiện  

Núi Đất, 

xã Phong 

Phú 

3,5 
KÐG-

SL.29 

1 1.242.567 515.289 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2653/GP-

UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh 

2 1.242.545 515.372 

3 1.242.525 515.435 

4 1.242.437 515.401 

5 1.242.405 515.530 

6 1.242.327 515.507 

7 1.242.413 515.236 

9 

Công ty 

TNHH XL 

Hoàng Vũ  

 xã Hòa 

Minh 
1,9 

KÐG-

SL.31 

1 1.238.697 508.906 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 3160/GP-

UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh 

2 1.238.683 508.936 

3 1.238.687 508.950 

4 1.238.701 508.949 

5 1.238.709 509.023 

6 1.238.490 508.913 

7 1.238.562 508.839 

Huyện Hàm Thuận Bắc     

10 
Công ty 

TNHH 

Thôn 7, xã 

Hàm Đức, 
7,36 KT-SL-3 

1 1.221.019 468.914 Giấy phép khai thác khoáng sản số 3751/GP-

UBND        25/12/2015 của UBND tỉnh 2 1.220.937 468.463 
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XDTM Việt 

Phú  

Hàm 

Thuận 

Bắc 

3 1.220.749 468.516 

4 1.220.840 468.916 

Thành phố Phan Thiết     

11 
DNTN Phúc 

Thịnh  

Thôn 

Thiện 

Bình xã 

Thiện 

Nghiệp, 

TP Phan 

Thiết 

10 
KT-SL-

20 

1 1.214.562 476.947 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1057/GP-

UBND 14/4/2016 của UBND tỉnh 

2 1.214.579 477.073 

3 1.214.725 477.322 

4 1.214.902 477.430 

5 1.215.005 477.368 

6 1.214.853 477.225 

7 1.214.734 476.880 

 Huyện Hàm Thuận Nam     

12 
Công ty CP 

Rạng Đông   

Mỏ Hàm 

Kiệm 4, 

xã Hàm 

Kiệm, 

huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

2,8 
KT-SL-

13 

1 1.205.678 446.977 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1972/GP-

UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh 

2 1.205.671 446.979 

3 1.205.590 446.929 

4 1.205.523 446.883 

5 1.205.480 446.884 

6 1.205.470 446.842 

13 
Công ty 

TNHH Dịch 

Tân Lập 

B, xã Tân 

Lập, Hàm 

2,8 
KT-SL-

17 

1 1.201.264 430.476 
Giấy phép khai thác khoáng sản số 2038/GP-

UBND 8/8/2018 của UBND tỉnh 
2 1.201.249 430.371 

3 1.200.933 430.412 
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vụ vận tải 

Phan Vũ   

Thuận 

Nam 

4 1.200.922 430.519 

14 
Công ty 

TNHH Như Ý 

Thôn Lập 

Phứơc, xã 

Tân Lập 

4 
KÐG-

SL.45 

1 1.197.926 425.965 

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 3066/GP-

UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh 

2 1.197.771 426.181 

3 1.197.625 426.024 

4 1.197.683 425.933 

Thị xã La Gi     

15 

DNTN 

XL_TM Đồng 

Tâm  

Thôn Hiệp 

Phú, xã 

Tân Tiến, 

thị xã La 

Gi 

6 
KT-SL-

18 

1 1.184.711 422.205 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 3338/GP-

UBND 20/11/2015 của UBND tỉnh 

2 1.184.829 422.149 

3 1.184.888 422.164 

4 1.184.952 422.362 

5 1.184.908 422.478 

6 1.184.725 422.395 

7 1.184.667 422.310 

Huyện Tánh Linh     

16 

Công ty 

TNHH Xây 

lắp Phước 

Sơn  

Thôn 4, xã 

Suối Kiết, 

Tánh Linh 

9,3 KT-SL-1 

1 1.211.929 407.108 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2693/GP-

UBND ngày 08/10/2018 

2 1.212.087 407.288 

3 1.211.767 407.551 

4 1.211.629 407.393 
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